
 

 

TRƯỜNG TH THỚI HÒA 

        KHỐI MỘT     

THỜI KHÓA BIỂU  

NĂM HỌC: 2021 – 20212 

 Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

SÁNG 

Thảo 

1/1 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần  

Đạo đức 

Toán 

GDTC 

Học vần 

Học vần  

Âm nhạc  

Học vần 

Học vần  

Toán 

Ngoại ngữ 1 

Mĩ thuật 

Học vần 

 Học vần 

Ngoại ngữ 1 

GDTC 

Học vần  

Học vần  

CHIỀU 

1 

2 

3 

TNXH 

Rèn chữ 

Ôn tập 

Tập viết 

Ôn tập 

Ôn tập 

HĐTN 

Ôn tập 

Ôn tập 

Toán 

Tập viết 

Ôn tập 

TNXH 

Ôn tập 

SHL + HĐTN 

SÁNG 

Thắm 

1/2 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần 

Toán 

GDTC 

Toán 

Học vần 

Học vần 

Toán 

Âm nhạc 

Học vần 

Học vần 

Mĩ thuật 

Ngoại ngữ 1 

Học vần 

Học vần 

GDTC 

Ngoại ngữ 1 

Học vần 

Học vần 

CHIỀU 

1 

2 

3 

Rèn chữ 

Đạo đức 

Ôn tập 

Tập viết 

TNXH 

Ôn tập 

HĐTN 

Ôn tập 

Ôn tập 

Tập viết 

Ôn tập 

Ôn tập 

TNXH 

Ôn tập 

SHL + HĐTN 

  SÁNG 

Hợi 

1/3 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần 

Toán 

Học vần 

Học vần 

Toán 

GDTC 

Học vần 

Học vần 

Âm nhạc 

Toán 

Học vần 

Học vần 

Ngoại ngữ 1 

Mĩ thuật 

Học vần 

Học vần 

Ngoại ngữ 1 

GDTC 

CHIỀU 

1 

2 

3 

 Đạo đức 

TNXH 

Ôn tập   

TNXH 

Ôn tập 

Rèn chữ  

HĐTN 

Tập viết 

Ôn tập  

Tập viết  

Ôn tập  

Ôn tập  

Ôn tập  

Ôn tập  

SHL + HĐTN 

SÁNG 

Hương 

1/4 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần  

Học vần  

Toán  

Học vần  

Học vần 

GDTC 

Tập viết 

Học vần 

Học vần  

Toán  

Âm nhạc  

Học vần  

Học vần 

Mĩ thuật 

Tập viết  

Học vần 

Học vần  

GDTC 

Toán 

CHIỀU 

1 

2 

3 

Đạo đức  

Rèn chữ  

Ôn tập  

Ngoại ngữ 1 

TNXH 

Ôn tập  

HĐTN 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ngoại ngữ 1 

TNXH  

Ôn tập 

Ôn tập  

Ôn tập 

SHL + HĐTN 

SÁNG 

Thắm 

1/5 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần 

Toán 

Âm nhạc  

Học vần 

Học vần  

Tập viết 

Mĩ thuật 

Học vần 

Học vần  

Toán 

Học vần 

GDTC 

Học vần 

Tập viết 

Học vần 

Học vần 

 Toán 

TNXH 



 

 

CHIỀU 

1 

2 

3 

Đạo đức 

GDTC 

Rèn chữ  

TNXH 

Ngoại ngữ 1 

Ôn tập 

HĐTN 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ngoại ngữ 1 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ôn tập  

SHL + HĐTN 

SÁNG 

Hằng 

1/6 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần  

Toán 

Học vần 

Âm nhạc 

Học vần  

Tập viết 

Học vần 

Mĩ thuật 

Học vần  

Toán 

GDTC 

Học vần  

Học vần  

Tập viết 

Học vần 

Học vần  

Toán 

TNXH 

CHIỀU 

1 

2 

3 

GDTC 

Ôn tập 

Ôn tập  

TNXH 

Rèn chữ 

Ngoại ngữ 1 

HĐTN 

Ôn tập 

Ôn tập 

Đạo đức 

Ôn tập 

Ngoại ngữ 1 

Ôn tập 

Ôn tập  

SHL + HĐTN 

SÁNG 

Phượng 

1/7 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

Học vần 

Toán  

Học vần 

Học vần 

Âm nhạc 

Toán  

Học vần  

Học vần 

Mĩ thuật 

Toán 

Ngoại ngữ 1 

Học vần  

GDTC 

Học vần  

Học vần 

Học vần 

Ngoại ngữ 1 

TNXH  

CHIỀU 

1 

2 

3 

Đạo đức  

Ôn tập 

GDTC 

Tập viết 

Rèn chữ  

Ôn tập 

Ôn  tập 

Ôn tập 

HĐTN 

Tập viết 

TNXH 

Ôn tập 

Ôn tập  

Ôn tập  

SHL-HĐTN 

SÁNG 

Dung 

1/8 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Ngoại ngữ 1 

Học vần  

Học vần 

Mĩ thuật 

Học vần 

Học vần 

Tập viết 

     Ngoại ngữ 1 

Học vần 

Học vần 

Toán 

Học vần 

Học vần 

Tập viết 

Toán 

Âm nhạc 

Học vần 

Học vần 

Toán 

CHIỀU 

1 

2 

3 

Đạo đức 

Rèn chữ 

   Ôn tập 

GDTC 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ôn tập 

Ôn tập 

TN-XH 

GDTC 

HĐTN 

Ôn tập 

TN-XH  

Ôn Tập 

SHL-HĐTN 

SÁNG 

Trang 

1/9 

1 

2 

3 

4 

CC-HĐTN 

Học vần 

 Ngoại ngữ 1 

Học vần 

Học vần 

Mĩ thuật 

Học vần 

Toán 

Toán 

 Ngoại ngữ 1 

Học vần  

Học vần 

Học vần 

Học vần 

TNXH 

Tập viết 

Học vần 

Âm nhạc 

Học vần 

TNXH 

CHIỀU 

1 

2 

3 

Toán 

Đạo đức 

Ôn tập 

Tập viết 

GDTC 

Rèn chữ 

Ôn tập 

Ôn tập 

HĐTN 

Ôn tập 

GDTC 

Ôn tập 

Ôn tập  

Ôn tập  

SHL-HĐTN 

Thới Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

                                                                                             KT 

 

                                                                                               Võ Thị Ngọc Thảo 


